
UBND TỈNH HÀ TĨNH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ Y TẾ           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Số:           /QĐ-SYT          Hà Tĩnh, ngày       tháng      năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức Y tế năm 2023 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

 

 Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban 

hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 

công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, Nội quy thi 
tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;  
 Căn cứ Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 của Ủy ban nhân 
dân  tỉnh Hà Tĩnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Y tế; 
 Căn cứ vào Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 08/6/2023 của Ủy ban 
nhân tỉnh Hà Tinh về việc phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng viên chức năm 

2023 (đợt 1); 
 Xét đề nghị của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh  tại Văn bản số 
897/BVĐKT-TCCB  ngày 04/10/2023 về việc đề nghị công nhận kết quả xét tuyển 

viên chức y tế năm 2023 và  phòng Tổ chức cán bộ. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

  Điều 1. Phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức y tế năm 2023 của Bệnh viện 

đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đối với 63 thí sinh, trong đó 33 thí sinh trúng tuyến và 30 thí 

sinh không trúng tuyển (có danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Giao Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh thông báo kết quả 

xét tuyển bằng văn bản tới thí sinh dự tuyển; tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc với 

viên chức trúng tuyển theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành; 

 Chánh Văn phòng, các Trưởng phòng Sở, Thủ trưởng các đơn vị có liên 

quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận:                      GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 3;             
- Sở Nội vụ; (để b/c) 

- Lưu: VT, TCCB. 

- Cổng TTĐT Sở Y tế. 

 

             Nguyễn Minh Đức            



UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                                                         Hà Tĩnh, ngày        tháng     năm 2023              

 

DANH SÁCH KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2023 

Đơn vị: Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-SYT ngày      /       /2023 của Sở Y tế Hà Tĩnh) 

 

 

Số 
TT 

Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 
Quê quán 

Trình độ 
chuyên 

môn Ngạch 
Vị trí việc 

làm 

Điểm 
kiểm tra, 
sát hạch 
(phỏng 

vấn) 

Điểm 
ưu 
tiên 

Tổng 
điểm 

Kết quả 
xét 

tuyển 

1.  Trần Thị Quỳnh An 13/07/1995 
Phường Thạch Quý- Tp 

Hà Tĩnh 
Bác sĩ đa khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 90.5   90.5 

Trúng 

tuyển 

2.  Trần Thị Ngọc Anh 19/05/1998 

Thôn Quý Hòa - Xã Yên 

Hòa - Huyện Cẩm 

Xuyên - Tỉnh Hà Tĩnh 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 93.75   93.75 
Trúng 

tuyển 

3.  Bùi Tuấn Anh 02/09/1996 

Xóm Đông Châu - Xã 

Phù Lưu - Huyện Lộc 

Hà - Tỉnh Hà Tĩnh 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 90   90 
Trúng 

tuyển 

4.  Nguyễn Đình Diệu 22/10/1995 
Xã Cẩm Bình- huyện 

Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 
Bác sỹ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 75   75 

Không 

trúng 

tuyển 

5.  Nguyễn Thị Thùy Dung 10/04/1999 

Tổ dân phố K130 - Thị 

trấn Nghèn - Huyện Can 

Lộc - Tỉnh Hà Tĩnh 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) Bỏ phỏng vấn 

Không 

trúng 

tuyển 

6.  Nguyễn Tiến Đạt 27/06/1997 

SN 269 - Đường Lê Đại 

Hành - Phường Hưng 

Trí - Thị xã Kỳ Anh - 

Tỉnh Hà Tĩnh 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 93.25   93.25 
Trúng 

tuyển 



7.  Trần Minh Đức 18/12/1998 

SN 12 Hoàng Xuân Hãn 

- Phường Hưng Trí - Thị 

xã Kỳ Anh 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 94   94 
Trúng 

tuyển 

8.  Đào Thị Giang 28/08/1996 

SN 21 - Ngõ 152 - 

Đường Vũ Quang - 

Thành phố Hà Tĩnh - 

Tỉnh Hà Tĩnh 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) Bỏ phỏng vấn 

Không 

trúng 

tuyển 

9.  Nguyễn Thị Trà Giang 02/09/1999 

Thôn Thống Nhất - Xã 

Ích Hậu - Huyện Lộc Hà 

- Tỉnh Hà Tĩnh 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 71.25   71.25 

Không 

trúng 

tuyển 

10.  Nguyễn Thị Thu Hà 21/07/1995 
Xã Thạch Trung - tỉnh 

Hà Tĩnh 
Bác sĩ đa khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) Bỏ phỏng vấn 

Không 

trúng 

tuyển 

11.  Lê Minh Hải 05/09/1997 
Xã Kỳ Châu - huyện Kỳ 

Anh - tỉnh Hà Tĩnh 
Bác sĩ đa khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 71   71 

Không 

trúng 

tuyển 

12.  Thân Thị Hạnh 02/09/1999 

Thôn Khánh Sơn - Xã 

Sơn Lộc - Huyện Can 

Lộc - Tỉnh Hà Tĩnh 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) Bỏ phỏng vấn 

Không 

trúng 

tuyển 

13.  Nguyễn Thị Thu Hằng 19/07/1998 

Xóm Tân Phú - Xã 

Thạch Trung - Thành 

phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà 

Tỉnh 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 90   90 
Trúng 

tuyển 

14.  Trần Thuý Hằng 17/09/1997 
Tây Hồ- Thuần Thiện- 

Can Lộc- Hà Tĩnh 
Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 92.5   92.5 

Trúng 

tuyển 

15.  Võ Thị Thu Hiền 30/04/1999 

Thôn Đan Trung - Xã 

Kỳ Thư - Huyện Kỳ 

Anh - Tỉnh Hà Tĩnh 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) Bỏ phỏng vấn 

Không 

trúng 

tuyển 

16.  Nguyễn Minh Hiếu 10/10/1998 
Xã Đức Đồng - huyện 

Đức Thọ - tỉnh Hà Tĩnh 
Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 95   95 

Trúng 

tuyển 

17.  Nguyễn Thị Huyền 25/11/1999 

Thôn Trung Xá - Xã 

Xuân Lộc - Huyện Can 

Lộc - Tỉnh Hà Tĩnh 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 70   70 

Không 

trúng 

tuyển 

18.  Đặng Thị Mai Hương 11/10/1997 

Xóm 5 xã Hoà Hải- 

huyện Hương Khê- Hà 

Tĩnh 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 97.5   97.5 
Trúng 

tuyển 



19.  Lê Văn Hướng 20/05/1996 

Xóm Phố Cường - Xã 

Gia Phố - Huyện Hương 

Khê - Tỉnh Hà Tĩnh 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 91   91 
Trúng 

tuyển 

20.  Hồ Thị Thanh Hoài 29/05/1998 

Thôn Thượng Tứ - Xã 

Bùi La Nhân - Huyện 

Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 92.5   92.5 
Trúng 

tuyển 

21.  Võ Tá Hoàng 15/07/1995 

Tổ dân phố Hồng Quang 

- Thị trấn Nghèn - 

Huyện Can Lộc - Tỉnh 

Hà Tĩnh 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 90   90 
Trúng 

tuyển 

22.  Nguyễn Đình Hoành 12/10/1998 

Xã Cẩm Hưng - huyện 

Cẩm Xuyên- tỉnh Hà 

Tĩnh 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 92 5 97 
Trúng 

tuyển 

23.  Phan Trọng Kiên 07/07/1998 

Xóm 11 - Xã Hòa Hải - 

Huyện Hương Khê - 

Tỉnh Hà Tĩnh 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 93.5   93.5 
Trúng 

tuyển 

24.  Trần Thị Khánh Linh 28/01/1998 
Phường Đại Nài- Tp Hà 

Tĩnh 
Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 90   90 

Trúng 

tuyển 

25.  
Nguyễn Hoàng Phương 

Linh 
27/08/1998 

SN 13 - Ngõ 8 - Đường 

Xuân Diệu - Tổ 4 - 

Phường Bắc Hà - Thành 

phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà 

Tĩnh 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 75   75 

Không 

trúng 

tuyển 

26.  Hồ Thị Hương Ly 20/10/1999 
Xã Thạch Trung- Tp Hà 

Tĩnh 
Bác sĩ y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 96   96 

Trúng 

tuyển 

27.  Lê Thị Mỹ 18/07/1996 

Xóm Thống Nhất - Xã 

Ích Hậu - Huyện Lộc Hà 

- Tỉnh Hà Tĩnh 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 92.5   92.5 
Trúng 

tuyển 

28.  Nguyễn Trọng Nam 30/04/1998 

Thôn Đức Châu - Xã 

Thạch Châu - Huyện 

Lộc Hà 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 98   98 
Trúng 

tuyển 

29.  Trần Thị Thanh Ngọc 15/05/1998 

SN 18 - Đường Phạm 

Hoành - Tổ dân phố Tân 

Hà - Phường Hưng Trí - 

Thị xã Kỳ Anh - Tỉnh 

Hà Tĩnh  

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 72.25   72.25 

Không 

trúng 

tuyển 

30.  Nguyễn Hoàng Nhân 22/12/1999 
SN 08 - Tổ dân phố 8 - 

Đường Nguyễn Công 
Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) Bỏ phỏng vấn 

Không 

trúng 



Trứ - Phường Bắc Hà - 

Thành phố Hà Tĩnh 
tuyển 

31.  Nguyễn Nữ Yến Nhi 09/08/1998 
Xã Phù Lưu- huyện Lộc 

Hà- Hà Tĩnh 
Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 92.5 5 97.5 

Trúng 

tuyển 

32.  Lê Thị Hồng Nhung 18/02/1999 

Tổ dân phố 5 - Thị trấn 

Cẩm Xuyên - Huyện 

Cẩm Xuyên - Tỉnh Hà 

Tĩnh 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) Bỏ phỏng vấn 

Không 

trúng 

tuyển 

33.  Nguyễn Thị Phương 18/12/1997 

SN 2C - Ngách 13 - Ngõ 

318 - Đường Nguyễn 

Du - Thành phố Hà Tĩnh 

- Tỉnh Hà Tĩnh  

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 93   93 
Trúng 

tuyển 

34.  Nguyễn Thị Mai Phương 28/09/1998 

SN 07 - Ngõ 03 - Đường 

Lê Duẫn - Phường Trần 

Phú - Thành phố Hà 

Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 92   92 
Trúng 

tuyển 

35.  Phạm Văn Sinh 10/08/1998 

Xã Gia Phố - huyện 

Hương Khê - tỉnh Hà 

Tĩnh 

Bác sĩ đa khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 90   90 
Trúng 

tuyển 

36.  Nguyễn Đức Sơn 01/01/1998 

SN 08 - Ngách 2 - Ngõ 

10 - Đường Nguyễn 

Huy Tự - Phường Bắc 

Hà - Thành phố Hà Tĩnh 

- Tỉnh Hà Tĩnh 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 71   71 

Không 

trúng 

tuyển 

37.  Võ Hồng Thái 21/06/1997 

Thôn Nhân Phong - Xã 

Gia Hanh - Huyện Can 

Lộc - Tỉnh Hà Tĩnh 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 90   90 
Trúng 

tuyển 

38.  Nguyễn Phương Thảo 28/03/1997 

SN 112 - Đường La Sơn 

Phu Tử - Phường 

Nguyễn Du - Thành phố 

Hà Tĩnh 

Bác sĩ Đa khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 95   95 
Trúng 

tuyển 

39.  Nguyễn Thị Thương 02/04/1999 

Thôn Lộc Ân- xã Lưu 

Vình Sơn- huyện Thạch 

Hà - Hà Tĩnh 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 72.75   72.75 

Không 

trúng 

tuyển 

40.  
Nguyễn Đặng Hiền 

Thương 
26/12/1999 

Phường Thạch Quý - Tp 

Hà Tĩnh 
Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 75   75 

Không 

trúng 

tuyển 



41.  Nguyễn Thị Trang 19/11/1998 

Tổ dân phố 16 - Thị trấn 

Cẩm Xuyên - Tỉnh Hà 

Tĩnh 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) Bỏ phỏng vấn 

Không 

trúng 

tuyển 

42.  Trần Thị Trang 10/05/1998 

Thôn Tân Phong - Xã 

Đỉnh Bàn - Huyện 

Thạch Hà - Tỉnh Hà 

Tĩnh 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 92.5   92.5 
Trúng 

tuyển 

43.  Hồ Thị Hà Trang 02/04/1996 

Tổ 9- Thị trấn Nghèn- 

huyện Can Lộc- tỉnh Hà 

Tĩnh 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 91.5   91.5 
Trúng 

tuyển 

44.  Trần Thanh Uyên 30/06/1998 

SN 07 - Ngõ 10 - Đường 

Trần Phú - Phường Bắc 

Hà - Thành phố Hà Tĩnh 

- Tỉnh Hà Tĩnh 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 95   95 
Trúng 

tuyển 

45.  Nguyễn Đình Việt 12/03/1998 

Thôn Hương Sơn - Xã 

Cẩm Sơn - Huyện Cẩm 

Xuyên - Tỉnh Hà Tĩnh 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 70   70 

Không 

trúng 

tuyển 

46.  Trần Thị Cẩm Vân 01/10/1999 
Trường Sơn - Đức Thọ 

_ Hà Tĩnh 
Bác sĩ y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) Bỏ phỏng vấn 

Không 

trúng 

tuyển 

47.  Phạm Thị Hải Yến 18/02/1999 

Tổ dân phố 1- Thị trấn 

Hương Khê - tỉnh Hà 

Tĩnh 

Bác sĩ đa khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) Bỏ phỏng vấn 

Không 

trúng 

tuyển 

48.  Nguyễn Thị Hằng 15/5/1997 

Thôn Bình Thành - Xã 

Hương Bình - Huyện 

Hương Khê - Tỉnh Hà 

Tĩnh 

Bác sĩ Răng 

Hàm Mặt 
V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 95   95 

Trúng 

tuyển 

49.  Phan Thị Thùy Chung 13/02/1999 

Thôn Tây Giang - 

Thạch Mỹ Lộc Hà - 

Tỉnh Hà Tĩnh 

Bác sĩ Y học 

dự phòng 
V.08.02.06 

Bác sĩ y học 

dự phòng 

(hạng III) 

81.5   81.5 

Không 

trúng 

tuyển 

50.  Phan Thị Hồng Lam 12/10/1999 

Thôn Tân Long - Xã 

Việt Tiến - Huyện 

Thạch Hà - Tỉnh Hà 

Tĩnh 

Bác sĩ Y học 

dự phòng 
V.08.02.06 

Bác sĩ y học 

dự phòng 

(hạng III) 

78.5   78.5 

Không 

trúng 

tuyển 

51.  Đặng Lê Na 25/8/1999 
Phường Thạch Linh - 

Thành phố Hà Tĩnh 

Bác sĩ Y học 

dự phòng 
V.08.02.06 

Bác sĩ y học 

dự phòng 
Bỏ phỏng vấn 

Không 

trúng 



(hạng III) tuyển 

52.  Hoàng Thị Quỳnh Thơ  26/3/1992 

SN 85 - Đường Phan 

Đình Giót - Thành 

phố Hà Tĩnh 

Bác sĩ Y học 

dự phòng 
V.08.02.06 

Bác sĩ y học 

dự phòng 

(hạng III) 

95.5 5 100.5 
Trúng 

tuyển 

53.  Trần Thị Linh Chi 09/09/2000 
Thạch Trung - Tp Hà 

Tĩnh 

Dược sĩ đại 

học 
V.08.08.22 

Dược sĩ (hạng 

III) 
74.5   74.5 

Không 

trúng 

tuyển 

54.  Hoàng Ngọc Cường 11/11/1996 

SN 121 - Đường 

Thiên Cầm - Thị trấn 

Cẩm Xuyên - Huyện 

Cẩm Xuyên 

Dược sĩ đại 

học 
V.08.08.22 

Dược sĩ (hạng 

III) 
72.5   72.5 

Không 

trúng 

tuyển 

55.  Nguyễn Thị Đào 11/01/1998 

Thôn Tam Đồng - Xã 

Cẩm Vịnh - Huyện 

Cẩm Xuyên - Tỉnh Hà 

Tĩnh 

Dược sĩ đại 

học 
V.08.08.22 

Dược sĩ (hạng 

III) 
70   70 

Không 

trúng 

tuyển 

56.  Ngô Thị Hiền 06/6/1998 

Xóm Bắc Tiến - Xã 

Thạch Ngọc - Huyện 

Thạch Hà - Tỉnh Hà 

Tĩnh 

Dược sĩ đại 

học 
V.08.08.22 

Dược sĩ (hạng 

III) 
Bỏ phỏng vấn 

Không 

trúng 

tuyển 

57.  Phan Thị Hoa 16/4/1999 

Xóm Mai Sơn -xã 

Xuân Lộc - huyện Can 

Lộc - tỉnh Hà Tĩnh 

Dược sĩ đại 

học 
V.08.08.22 

Dược sĩ (hạng 

III) 
71   71 

Không 

trúng 

tuyển 

58.  Nguyễn Dương Linh 08/9/2000 

Thôn Tam Đình -Kim 

Song Trường- Can 

Lộc - Hà Tĩnh 

Dược sĩ đại 

học 
V.08.08.22 

Dược sĩ (hạng 

III) 
75.5   75.5 

Không 

trúng 

tuyển 

59.  Phạm Thị Hà Linh 05/10/1995 

SN 108 - Đường Hải 

Thượng Lãn Ông - 

Phường Bắc Hà - 

Thành phố Hà Tĩnh - 

Tỉnh Hà Tĩnh 

Dược sĩ 

Dược học 
V.08.08.22 

Dược sĩ (hạng 

III) 
86.5   86.5 

Trúng 

tuyển 

60.  Nguyễn Thị Thuỳ Linh 18/8/1999 

Đường Trần Phú- Thị 

trấn Hương Khê - 

huyện Hương Khê- 

Hà Tĩnh 

Dược sỹ đại 

học 
V.08.08.22 

Dược sĩ (hạng 

III) 
92.5   92.5 

Trúng 

tuyển 

61.  Nguyễn Khánh Ly 02/4/1999 Chung cư C2 - Dược sĩ V.08.08.22 Dược sĩ (hạng Bỏ phỏng vấn Không 



Phường Thạch Linh - 

Thành phố Hà Tĩnh 

Dược học III) trúng 

tuyển 

62.  Nguyễn Quang Sáng 18/9/1998 

Đường Trần Phú - 

Phường Nguyễn Du- 

Tp Hà Tĩnh 

Dược sỹ đại 

học 
V.08.08.22 

Dược sĩ (hạng 

III) 
96.5   96.5 

Trúng 

tuyển 

63.  Trần Thị Thảo Trang 17/3/1998 

Xã Quang Lộc - 

huyện Can Lộc - Hà 

Tĩnh 

Dược sỹ đại 

học 
V.08.08.22 

Dược sĩ (hạng 

III) 
89.5   89.5 

Trúng 

tuyển 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                                                         Hà Tĩnh, ngày        tháng     năm 2023              

 

DANH SÁCH 

THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2023 

Đơn vị: Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-SYT ngày      /       /2023 của Sở Y tế Hà Tĩnh) 

 

 

 

Số 
TT 

Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 
Quê quán 

Trình độ 
chuyên 

môn Ngạch 
Vị trí việc 

làm 

Điểm 
kiểm tra, 
sát hạch 
(phỏng 

vấn) 

Điểm 
ưu 
tiên 

Tổng 
điểm 

Kết quả 
xét 

tuyển 

1.  Trần Thị Quỳnh An 13/07/1995 
Phường Thạch Quý- Tp 

Hà Tĩnh 
Bác sĩ đa khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 90.5   90.5 

Trúng 

tuyển 

2.  Trần Thị Ngọc Anh 19/05/1998 

Thôn Quý Hòa - Xã Yên 

Hòa - Huyện Cẩm 

Xuyên - Tỉnh Hà Tĩnh 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 93.75   93.75 
Trúng 

tuyển 

3.  Bùi Tuấn Anh 02/09/1996 

Xóm Đông Châu - Xã 

Phù Lưu - Huyện Lộc 

Hà - Tỉnh Hà Tĩnh 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 90   90 
Trúng 

tuyển 

4.  Nguyễn Tiến Đạt 27/06/1997 

SN 269 - Đường Lê Đại 

Hành - Phường Hưng 

Trí - Thị xã Kỳ Anh - 

Tỉnh Hà Tĩnh 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 93.25   93.25 
Trúng 

tuyển 

5.  Trần Minh Đức 18/12/1998 

SN 12 Hoàng Xuân Hãn 

- Phường Hưng Trí - Thị 

xã Kỳ Anh 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 94   94 
Trúng 

tuyển 



6.  Nguyễn Thị Thu Hằng 19/07/1998 

Xóm Tân Phú - Xã 

Thạch Trung - Thành 

phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà 

Tỉnh 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 90   90 
Trúng 

tuyển 

7.  Trần Thuý Hằng 17/09/1997 
Tây Hồ- Thuần Thiện- 

Can Lộc- Hà Tĩnh 
Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 92.5   92.5 

Trúng 

tuyển 

8.  Nguyễn Minh Hiếu 10/10/1998 
Xã Đức Đồng - huyện 

Đức Thọ - tỉnh Hà Tĩnh 
Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 95   95 

Trúng 

tuyển 

9.  Đặng Thị Mai Hương 11/10/1997 

Xóm 5 xã Hoà Hải- 

huyện Hương Khê- Hà 

Tĩnh 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 97.5   97.5 
Trúng 

tuyển 

10.  Lê Văn Hướng 20/05/1996 

Xóm Phố Cường - Xã 

Gia Phố - Huyện Hương 

Khê - Tỉnh Hà Tĩnh 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 91   91 
Trúng 

tuyển 

11.  Hồ Thị Thanh Hoài 29/05/1998 

Thôn Thượng Tứ - Xã 

Bùi La Nhân - Huyện 

Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 92.5   92.5 
Trúng 

tuyển 

12.  Võ Tá Hoàng 15/07/1995 

Tổ dân phố Hồng Quang 

- Thị trấn Nghèn - 

Huyện Can Lộc - Tỉnh 

Hà Tĩnh 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 90   90 
Trúng 

tuyển 

13.  Nguyễn Đình Hoành 12/10/1998 

Xã Cẩm Hưng - huyện 

Cẩm Xuyên- tỉnh Hà 

Tĩnh 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 92 5 97 
Trúng 

tuyển 

14.  Phan Trọng Kiên 07/07/1998 

Xóm 11 - Xã Hòa Hải - 

Huyện Hương Khê - 

Tỉnh Hà Tĩnh 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 93.5   93.5 
Trúng 

tuyển 

15.  Trần Thị Khánh Linh 28/01/1998 
Phường Đại Nài- Tp Hà 

Tĩnh 
Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 90   90 

Trúng 

tuyển 

16.  Hồ Thị Hương Ly 20/10/1999 
Xã Thạch Trung- Tp Hà 

Tĩnh 
Bác sĩ y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 96   96 

Trúng 

tuyển 

17.  Lê Thị Mỹ 18/07/1996 

Xóm Thống Nhất - Xã 

Ích Hậu - Huyện Lộc Hà 

- Tỉnh Hà Tĩnh 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 92.5   92.5 
Trúng 

tuyển 

18.  Nguyễn Trọng Nam 30/04/1998 

Thôn Đức Châu - Xã 

Thạch Châu - Huyện 

Lộc Hà 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 98   98 
Trúng 

tuyển 



19.  Nguyễn Nữ Yến Nhi 09/08/1998 
Xã Phù Lưu- huyện Lộc 

Hà- Hà Tĩnh 
Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 92.5 5 97.5 

Trúng 

tuyển 

20.  Nguyễn Thị Phương 18/12/1997 

SN 2C - Ngách 13 - Ngõ 

318 - Đường Nguyễn 

Du - Thành phố Hà Tĩnh 

- Tỉnh Hà Tĩnh  

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 93   93 
Trúng 

tuyển 

21.  Nguyễn Thị Mai Phương 28/09/1998 

SN 07 - Ngõ 03 - Đường 

Lê Duẫn - Phường Trần 

Phú - Thành phố Hà 

Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 92   92 
Trúng 

tuyển 

22.  Phạm Văn Sinh 10/08/1998 

Xã Gia Phố - huyện 

Hương Khê - tỉnh Hà 

Tĩnh 

Bác sĩ đa khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 90   90 
Trúng 

tuyển 

23.  Võ Hồng Thái 21/06/1997 

Thôn Nhân Phong - Xã 

Gia Hanh - Huyện Can 

Lộc - Tỉnh Hà Tĩnh 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 90   90 
Trúng 

tuyển 

24.  Nguyễn Phương Thảo 28/03/1997 

SN 112 - Đường La Sơn 

Phu Tử - Phường 

Nguyễn Du - Thành phố 

Hà Tĩnh 

Bác sĩ Đa khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 95   95 
Trúng 

tuyển 

25.  Trần Thị Trang 10/05/1998 

Thôn Tân Phong - Xã 

Đỉnh Bàn - Huyện 

Thạch Hà - Tỉnh Hà 

Tĩnh 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 92.5   92.5 
Trúng 

tuyển 

26.  Hồ Thị Hà Trang 02/04/1996 

Tổ 9- Thị trấn Nghèn- 

huyện Can Lộc- tỉnh Hà 

Tĩnh 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 91.5   91.5 
Trúng 

tuyển 

27.  Trần Thanh Uyên 30/06/1998 

SN 07 - Ngõ 10 - Đường 

Trần Phú - Phường Bắc 

Hà - Thành phố Hà Tĩnh 

- Tỉnh Hà Tĩnh 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 95   95 
Trúng 

tuyển 

28.  Nguyễn Thị Hằng 15/5/1997 

Thôn Bình Thành - Xã 

Hương Bình - Huyện 

Hương Khê - Tỉnh Hà 

Tĩnh 

Bác sĩ Răng 

Hàm Mặt 
V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 95   95 

Trúng 

tuyển 

29.  Hoàng Thị Quỳnh Thơ  26/3/1992 

SN 85 - Đường Phan 

Đình Giót - Thành 

phố Hà Tĩnh 

Bác sĩ Y học 

dự phòng 
V.08.02.06 

Bác sĩ y học 

dự phòng 

(hạng III) 

95.5 5 100.5 
Trúng 

tuyển 



30.  Phạm Thị Hà Linh 05/10/1995 

SN 108 - Đường Hải 

Thượng Lãn Ông - 

Phường Bắc Hà - 

Thành phố Hà Tĩnh - 

Tỉnh Hà Tĩnh 

Dược sĩ 

Dược học 
V.08.08.22 

Dược sĩ (hạng 

III) 
86.5   86.5 

Trúng 

tuyển 

31.  Nguyễn Thị Thuỳ Linh 18/8/1999 

Đường Trần Phú- Thị 

trấn Hương Khê - 

huyện Hương Khê- 

Hà Tĩnh 

Dược sỹ đại 

học 
V.08.08.22 

Dược sĩ (hạng 

III) 
92.5   92.5 

Trúng 

tuyển 

32.  Nguyễn Quang Sáng 18/9/1998 

Đường Trần Phú - 

Phường Nguyễn Du- 

Tp Hà Tĩnh 

Dược sỹ đại 

học 
V.08.08.22 

Dược sĩ (hạng 

III) 
96.5   96.5 

Trúng 

tuyển 

33.  Trần Thị Thảo Trang 17/3/1998 

Xã Quang Lộc - 

huyện Can Lộc - Hà 

Tĩnh 

Dược sỹ đại 

học 
V.08.08.22 

Dược sĩ (hạng 

III) 
89.5   89.5 

Trúng 

tuyển 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                                                         Hà Tĩnh, ngày        tháng     năm 2023              

 

DANH SÁCH 

THÍ SINH KHÔNG TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2023 

Đơn vị: Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-SYT ngày      /       /2023 của Sở Y tế Hà Tĩnh) 

 

Số 
TT 

Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 
Quê quán 

Trình độ 
chuyên 

môn Ngạch 
Vị trí việc 

làm 

Điểm 
kiểm tra, 
sát hạch 
(phỏng 

vấn) 

Điểm 
ưu 
tiên 

Tổng 
điểm 

Kết quả 
xét 

tuyển 

1.  Nguyễn Đình Diệu 22/10/1995 
Xã Cẩm Bình- huyện 

Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 
Bác sỹ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 75   75 

Không 

trúng 

tuyển 

2.  Nguyễn Thị Thùy Dung 10/04/1999 

Tổ dân phố K130 - Thị 

trấn Nghèn - Huyện Can 

Lộc - Tỉnh Hà Tĩnh 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) Bỏ phỏng vấn 

Không 

trúng 

tuyển 

3.  Đào Thị Giang 28/08/1996 

SN 21 - Ngõ 152 - 

Đường Vũ Quang - 

Thành phố Hà Tĩnh - 

Tỉnh Hà Tĩnh 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) Bỏ phỏng vấn 

Không 

trúng 

tuyển 

4.  Nguyễn Thị Trà Giang 02/09/1999 

Thôn Thống Nhất - Xã 

Ích Hậu - Huyện Lộc Hà 

- Tỉnh Hà Tĩnh 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 71.25   71.25 

Không 

trúng 

tuyển 

5.  Nguyễn Thị Thu Hà 21/07/1995 
Xã Thạch Trung - tỉnh 

Hà Tĩnh 
Bác sĩ đa khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) Bỏ phỏng vấn 

Không 

trúng 

tuyển 

6.  Lê Minh Hải 05/09/1997 
Xã Kỳ Châu - huyện Kỳ 

Anh - tỉnh Hà Tĩnh 
Bác sĩ đa khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 71   71 

Không 

trúng 



tuyển 

7.  Thân Thị Hạnh 02/09/1999 

Thôn Khánh Sơn - Xã 

Sơn Lộc - Huyện Can 

Lộc - Tỉnh Hà Tĩnh 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) Bỏ phỏng vấn 

Không 

trúng 

tuyển 

8.  Võ Thị Thu Hiền 30/04/1999 

Thôn Đan Trung - Xã 

Kỳ Thư - Huyện Kỳ 

Anh - Tỉnh Hà Tĩnh 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) Bỏ phỏng vấn 

Không 

trúng 

tuyển 

9.  Nguyễn Thị Huyền 25/11/1999 

Thôn Trung Xá - Xã 

Xuân Lộc - Huyện Can 

Lộc - Tỉnh Hà Tĩnh 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 70   70 

Không 

trúng 

tuyển 

10.  
Nguyễn Hoàng Phương 

Linh 
27/08/1998 

SN 13 - Ngõ 8 - Đường 

Xuân Diệu - Tổ 4 - 

Phường Bắc Hà - Thành 

phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà 

Tĩnh 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 75   75 

Không 

trúng 

tuyển 

11.  Trần Thị Thanh Ngọc 15/05/1998 

SN 18 - Đường Phạm 

Hoành - Tổ dân phố Tân 

Hà - Phường Hưng Trí - 

Thị xã Kỳ Anh - Tỉnh 

Hà Tĩnh  

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 72.25   72.25 

Không 

trúng 

tuyển 

12.  Nguyễn Hoàng Nhân 22/12/1999 

SN 08 - Tổ dân phố 8 - 

Đường Nguyễn Công 

Trứ - Phường Bắc Hà - 

Thành phố Hà Tĩnh 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) Bỏ phỏng vấn 

Không 

trúng 

tuyển 

13.  Lê Thị Hồng Nhung 18/02/1999 

Tổ dân phố 5 - Thị trấn 

Cẩm Xuyên - Huyện 

Cẩm Xuyên - Tỉnh Hà 

Tĩnh 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) Bỏ phỏng vấn 

Không 

trúng 

tuyển 

14.  Nguyễn Đức Sơn 01/01/1998 

SN 08 - Ngách 2 - Ngõ 

10 - Đường Nguyễn 

Huy Tự - Phường Bắc 

Hà - Thành phố Hà Tĩnh 

- Tỉnh Hà Tĩnh 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 71   71 

Không 

trúng 

tuyển 

15.  Nguyễn Thị Thương 02/04/1999 

Thôn Lộc Ân- xã Lưu 

Vình Sơn- huyện Thạch 

Hà - Hà Tĩnh 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 72.75   72.75 

Không 

trúng 

tuyển 

16.  Nguyễn Đặng Hiền 26/12/1999 Phường Thạch Quý - Tp Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 75   75 Không 



Thương Hà Tĩnh trúng 

tuyển 

17.  Nguyễn Thị Trang 19/11/1998 

Tổ dân phố 16 - Thị trấn 

Cẩm Xuyên - Tỉnh Hà 

Tĩnh 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) Bỏ phỏng vấn 

Không 

trúng 

tuyển 

18.  Nguyễn Đình Việt 12/03/1998 

Thôn Hương Sơn - Xã 

Cẩm Sơn - Huyện Cẩm 

Xuyên - Tỉnh Hà Tĩnh 

Bác sĩ Y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 70   70 

Không 

trúng 

tuyển 

19.  Trần Thị Cẩm Vân 01/10/1999 
Trường Sơn - Đức Thọ 

_ Hà Tĩnh 
Bác sĩ y khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) Bỏ phỏng vấn 

Không 

trúng 

tuyển 

20.  Phạm Thị Hải Yến 18/02/1999 

Tổ dân phố 1- Thị trấn 

Hương Khê - tỉnh Hà 

Tĩnh 

Bác sĩ đa khoa V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) Bỏ phỏng vấn 

Không 

trúng 

tuyển 

21.  Phan Thị Thùy Chung 13/02/1999 

Thôn Tây Giang - 

Thạch Mỹ Lộc Hà - 

Tỉnh Hà Tĩnh 

Bác sĩ Y học 

dự phòng 
V.08.02.06 

Bác sĩ y học 

dự phòng 

(hạng III) 

81.5   81.5 

Không 

trúng 

tuyển 

22.  Phan Thị Hồng Lam 12/10/1999 

Thôn Tân Long - Xã 

Việt Tiến - Huyện 

Thạch Hà - Tỉnh Hà 

Tĩnh 

Bác sĩ Y học 

dự phòng 
V.08.02.06 

Bác sĩ y học 

dự phòng 

(hạng III) 

78.5   78.5 

Không 

trúng 

tuyển 

23.  Đặng Lê Na 25/8/1999 
Phường Thạch Linh - 

Thành phố Hà Tĩnh 

Bác sĩ Y học 

dự phòng 
V.08.02.06 

Bác sĩ y học 

dự phòng 

(hạng III) 

Bỏ phỏng vấn 

Không 

trúng 

tuyển 

24.  Trần Thị Linh Chi 09/09/2000 
Thạch Trung - Tp Hà 

Tĩnh 

Dược sĩ đại 

học 
V.08.08.22 

Dược sĩ (hạng 

III) 
74.5   74.5 

Không 

trúng 

tuyển 

25.  Hoàng Ngọc Cường 11/11/1996 

SN 121 - Đường 

Thiên Cầm - Thị trấn 

Cẩm Xuyên - Huyện 

Cẩm Xuyên 

Dược sĩ đại 

học 
V.08.08.22 

Dược sĩ (hạng 

III) 
72.5   72.5 

Không 

trúng 

tuyển 

26.  Nguyễn Thị Đào 11/01/1998 

Thôn Tam Đồng - Xã 

Cẩm Vịnh - Huyện 

Cẩm Xuyên - Tỉnh Hà 

Tĩnh 

Dược sĩ đại 

học 
V.08.08.22 

Dược sĩ (hạng 

III) 
70   70 

Không 

trúng 

tuyển 



27.  Ngô Thị Hiền 06/6/1998 

Xóm Bắc Tiến - Xã 

Thạch Ngọc - Huyện 

Thạch Hà - Tỉnh Hà 

Tĩnh 

Dược sĩ đại 

học 
V.08.08.22 

Dược sĩ (hạng 

III) 
Bỏ phỏng vấn 

Không 

trúng 

tuyển 

28.  Phan Thị Hoa 16/4/1999 

Xóm Mai Sơn -xã 

Xuân Lộc - huyện Can 

Lộc - tỉnh Hà Tĩnh 

Dược sĩ đại 

học 
V.08.08.22 

Dược sĩ (hạng 

III) 
71   71 

Không 

trúng 

tuyển 

29.  Nguyễn Dương Linh 08/9/2000 

Thôn Tam Đình -Kim 

Song Trường- Can 

Lộc - Hà Tĩnh 

Dược sĩ đại 

học 
V.08.08.22 

Dược sĩ (hạng 

III) 
75.5   75.5 

Không 

trúng 

tuyển 

30.  Nguyễn Khánh Ly 02/4/1999 

Chung cư C2 - 

Phường Thạch Linh - 

Thành phố Hà Tĩnh 

Dược sĩ 

Dược học 
V.08.08.22 

Dược sĩ (hạng 

III) 
Bỏ phỏng vấn 

Không 

trúng 

tuyển 
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